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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất.
Câu 1. Nhóm thức ăn nào giàu khoáng cho vật nuôi?

	 A. Bột cá, bột thịt, đậu tương.
	 B. Hạt ngũ cốc và các loại củ.

	 C. Bột xương, bột vỏ sò, bột đá.
	 D. Các loại rau, củ, quả.


Câu 2. Mục đích của việc làm khô thức ăn chăn nuôi là

A. làm thức ăn bền lâu ngay cả khi để ngoài trời mưa nắng.

B. giúp vật nuôi ăn nhiều hơn nhờ thức ăn giòn hơn.

C. tăng trọng lượng thức ăn để bán được giá cao hơn.

D. giảm hàm lượng nước, hạn chế sự phân hủy của vi sinh vật.

	Câu 3. Hình bên mô tả công nghệ nào trong chọn và nhân giống vật nuôi?
A. Ứng dụng chỉ thị phân tử.
B. Cấy truyền phôi.  
C. Thụ tinh trong ống nghiệm.

D. Xác định giới tính phôi.
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Câu 4. Xử lí các loại thức ăn thô, phụ phẩm nông nghiệp có hàm lượng nitrogen thấp, nhiều chất xơ bằng kiềm (NaOH, Ca(OH)2, urea là mục đích của phương pháp nào?

	A. Xử lí kiềm.
	 B. Nghiền nhỏ.
	 C. Nấu chín.
	 D. Đường hóa.


Câu 5. Nguyên nhân nào đưới đây có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?

  A. Không cách ly vật nuôi khi mới nhập về.
     B. Cho vật nuôi ăn đầy đủ dinh dưỡng.
  C. Chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát.

     D. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi.

Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm của chọn lọc cá thể?

A. Hiệu quả chọn lọc không cao và không ổn định.

B. Không đòi hỏi kĩ thuật cao.

C. Hiệu quả chọn lọc cao, năng suất ổn định.


D. Dễ tiến hành, không tốn kém.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng về khái niệm nhân giống thuần chủng?
A. Nhân giống thuần chủng là phương pháp lai khác dòng nhằm tăng sức sống lai.
B. Nhân giống thuần chủng là quá trình lai ghép giữa hai cá thể có kiểu gen khác nhau.
C. Nhân giống thuần chủng là cho giao phối giữa con đực và con cái cùng giống thuần chủng.
D. Nhân giống thuần chủng là quá trình tạo ra các cá thể mang kiểu gene dị hợp về nhiều tính trạng.
Câu 8. Trong ứng dụng chọn giống, chỉ thị phân tử giúp xác định

  A. mức độ thuần chủng của một dòng giống.

B. sự hiện diện của gene mục tiêu trong giai đoạn sớm.

  C. hình dạng và màu sắc bên ngoài của cá thể.

  D. tính trạng chịu ảnh hưởng mạnh bởi môi trường.

Câu 9. Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn trong chăn nuôi, những nguyên tố đa lượng gồm
	A. Ca, P, Mg, Na.
	 B. Cu, Cl, Mg, Zn.
	 C. Cu, Fe, Mn, Zn.
	 D. Ca, Fe, Mn, Na.


Câu 10. “Con la là con lai được lai giữa ngựa cái và lừa đực, tuy không có khả năng sinh sản nhưng nhanh nhẹn, có sức kéo bền bỉ và sức chịu đựng cao hơn bố mẹ ”. Giống vật nuôi nói trên là kết quả của phương pháp lai nào?

	 A. Lai cải tiến.
	 B. Lai xa.
	 C. Lai cải tạo.
	 D. Lai kinh tế.


Câu 11. “ Bò Holstein Friesian cho sản lượng sữa khoảng 3500-4000 kg/chu kì; Lợn Landrace tăng trọng trung bình 510,1 g/ngày” . Ví dụ trên nói về chỉ tiêu cơ bản nào trong chọn giống vật nuôi?

	 A. Sinh trưởng, phát dục.
	 B. Khả năng sản xuất.

	 C. Ngoại hình.
	 D. Thể chất.


Câu 12. Kho bảo quản thức ăn chăn nuôi cần đảm bảo yêu cầu nào?

   A. Có thể để thức ăn trực tiếp xuống nền kho cho tiết kiệm diện tích.

   B. Nên đóng kín hoàn toàn kho để nhiệt tích lại cho thức ăn lâu hỏng.

   C. Kho phải có mái che, kín để tránh mưa, nắng và động vật gây hại xâm nhập.

   D. Kho có thể để chung thức ăn với thuốc trừ sâu miễn là không mở nắp.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI. (4,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Trong cuộc hội thảo về chăn nuôi, chuyên gia thú y đã dành thời gian hướng dẫn chi tiết cho bà con nông dân về các biện pháp an toàn sinh học, cách phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường xung quanh khu chăn nuôi, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người chăn nuôi và duy trì cân bằng sinh thái. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Xả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra sông, suối để tiết kiệm công sức. 

b) Sử dụng đồ bảo hộ, găng tay hay đeo khẩu trang khi tiếp xúc với phân, nước thải hay hóa chất. 

c) Cho vật nuôi tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh để tăng sức đề kháng tự nhiên. 

d) Khi nhập lứa vật nuôi mới về, cần vệ sinh chuồng trại, khử trùng, cách ly trước khi nhập chung với đàn cũ. 
Câu 2. Trong giai đoạn lợn thịt 60–90 kg, khẩu phần ăn cần dựa trên nhu cầu dinh dưỡng thực tế. Thức ăn giàu năng lượng và protein giúp lợn tăng cân nhanh và phát triển cơ bắp đồng đều. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch và phòng bệnh. Tuy nhiên, chỉ cung cấp vitamin là không đủ, lợn vẫn cần đủ năng lượng và protein để phát triển tối ưu. Khẩu phần cân đối giúp lợn tăng trưởng tốt, tiết kiệm thức ăn và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Trong giai đoạn 60–90 kg, lợn chỉ cần bổ sung vitamin là đủ dinh dưỡng.
b) Thức ăn giàu năng lượng và protein giúp lợn tăng cân nhanh.

c) Khẩu phần cân đối giữa năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất giúp lợn phát triển tối ưu.
d) Xác định tiêu chuẩn và khẩu phần ăn không cần phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng. 
Câu 3. Bảo quản thức ăn chăn nuôi bằng kho silo là phương pháp bảo quản hiện đại giúp kéo dài thời gian sử dụng và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Nguyên liệu như ngô, cỏ khô hay thân cây ngô được nghiền nhỏ, ủ chua và đưa vào silo kín để lên men, tạo acid lactic ức chế vi khuẩn gây hư hỏng. Phương pháp này hạn chế thất thoát thức ăn và giảm chi phí chăn nuôi. Nhờ đó, silo cung cấp nguồn thức ăn ổn định quanh năm. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Độ ẩm và độ kín của silo không quan trọng đối với chất lượng thức ăn. 
b) Quá trình lên men trong silo giúp tăng khả năng tiêu hóa cho vật nuôi.
c) Nguyên liệu bảo quản trong silo có thể lưu trữ lâu mà không cần kiểm tra định kỳ.

d) Kho silo có sức chứa lớn, tự động hóa, hạn chế sinh vật gây hại nhưng chi phí cao. 

Câu 4. Ngô là nguồn thức ăn chăn nuôi giàu năng lượng, tinh bột và khoáng chất, giúp vật nuôi tăng trưởng hiệu quả. Hạt ngô có thể phơi khô, nghiền bột hoặc lên men để bảo quản và nâng cao giá trị dinh dưỡng. Thân ngô nghiền nhỏ, ủ chua cũng là thức ăn bổ sung giàu protein. Ngô nên được phối trộn với các loại thức ăn khác để đảm bảo khẩu phần cân đối. Việc chế biến và bảo quản đúng cách giúp tăng hiệu quả sử dụng và kéo dài thời gian bảo quản.

Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

a) Hạt ngô có thể sử dụng ở dạng hạt, bột hoặc lên men bột ngô đều có giá trị dinh dưỡng cao. 

b) Hạt ngô có đủ các amino acid cần thiết cho sinh trưởng của vật nuôi nên không cần phối trộn thêm các loại thức ăn khác. 
c) Thân ngô tươi chứa nhiều xơ khó tiêu, nên cần ủ chua trước khi cho vật nuôi ăn.

d) Phơi hạt ngô ngoài trời dưới nắng gắt liên tục không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Cho các thông tin về tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn nái giai đoạn hậu bị, khối lượng khoảng 66-80 kg như sau: 
7000 Kcal; 308 g protein; 1,5 kg cám loại 2; 0,1 kg bột cá; 16 g Ca; 0,2 kg khô dầu lạc; 11 g P; 5 kg rau lang; 11 g NaCl; 0,45 kg ngô. 
Từ những thông tin đã cho, em hãy xác định tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn nái giai đoạn hậu bị, khối lượng khoảng 66-80 kg. 

Câu 2. (1,0 điểm) Cho quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi nhờ phương pháp vi sinh vật. 
Lựa chọn nguyên liệu( Phơi héo, cắt ngắn (  Ủ nguyên liệu(  Đánh giá chất lượng, sử dụng.

a) Phương pháp này thực hiện trong điều kiện gì? 

b) Sản phẩm sau khi chế biến có trạng thái, màu sắc và mùi vị như thế nào?  

Câu 3. (1,0 điểm) Theo em, người chăn nuôi cần thực hiện những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng, trị bệnh cho vật nuôi? Giải thích ý nghĩa của mỗi biện pháp. (nêu từ 4 biện pháp) 
-----------HẾT--------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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